
STT Ngành đào tạo
Số tín 

chỉ Học 
kỳ 1

Đơn giá 
1 tín chỉ Học phí

Kinh phí 
làm thủ tục 
nhập học (1)

Bảo hiểm y tế 
bắt buộc (14 

tháng, tính từ 
tháng11/2023)

Bảo hiểm toàn 
diện tự nguyện 

(1 năm/ 1sv) 

Tổng tiền
(2)

1 Công nghệ thông tin 20.5 750,000 15,375,000 1,000,000 793,800 50,000 17,218,800

2 Công nghệ đa phương tiện 21.5 750,000 16,125,000 1,000,000 793,800 50,000 17,968,800

3 An toàn thông tin 20.5 750,000 15,375,000 1,000,000 793,800 50,000 17,218,800

4 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 20.5 750,000 15,375,000 1,000,000 793,800 50,000 17,218,800

5 Kỹ thuật điện tử viễn thông 20.5 750,000 15,375,000 1,000,000 793,800 50,000 17,218,800

6 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 20.5 750,000 15,375,000 1,000,000 793,800 50,000 17,218,800

7 Công nghệ Internet vạn vật (IoT) 20.5 750,000 15,375,000 1,000,000 793,800 50,000 17,218,800

8 Quản trị kinh doanh 20.5 700,000 14,350,000 1,000,000 793,800 50,000 16,193,800

9 Kế toán 21.5 700,000 15,050,000 1,000,000 793,800 50,000 16,893,800

10 Marketing 20.5 700,000 14,350,000 1,000,000 793,800 50,000 16,193,800

STT Ngành đào tạo
Số tín 

chỉ Học 
kỳ 1

Đơn giá 
1 tín chỉ Học phí Xét tuyển 

lớp CLC

Kinh phí làm 
thủ tục nhập 

học (1)

Bảo hiểm y tế 
bắt buộc (14 

tháng, tính từ 
tháng11/2023)

Bảo hiểm toàn 
diện tự nguyện 

(1 năm/ 1sv) 

Tổng tiền
(2)

1 Công nghệ thông tin CLC 21.5 1,100,000 23,650,000 300,000 1,000,000 793,800 50,000 25,793,800

Ký túc xá: 1.800.000 đồng/5 tháng

KINH PHÍ NHẬP HỌC KHÓA 2023
1. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

2. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

(1)  Kinh phí làm thủ tục nhập học bao gồm: khám sức khỏe, đăng ký tạm trú, thẻ sinh viên, tài liệu học tập tuần lễ công dân đầu năm học, kiểm tra tiếng Anh đầu 
vào....
(2)  Chưa tính tiền đồng phục và ký túc xá
Đồng phục: 350.000 đồng/sv (Đoàn TNCS)


